
 

LỊCH THI ĐẤU MÔN QUẦN VỢT  

GIẢI THỂ THAO TRUYỀN THỐNG KHỐI CÁC CƠ QUAN  

TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XXIV NĂM 2023 

Khai mạc: 8h00 ngày 29/9/2023 

Thời gian thi đấu: Từ ngày 29 đến ngày 30/9/2023. 

Địa điểm: Sân quần vợt viễn thông. 

 

Ngày                

                   Giờ 
Nội dung Mã số trận (bảng) 

Sáng: 8h15’ 

Ngày 29/09/2023 

Đôi nam 41 - 50 tuổi  01(A, B) 

Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống 01(A,B) 01,02(C) 

Đôi nam 41 - 50 tuổi  02(A,B) 

Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống 02(A,B) 03,04(C) 

Chiều: 14h00’ 

Ngày 29/09/2023 

Đội nam 41 - 50 tuổi  03(A,B) 

Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống 03(A,B) 05,06(C) 

BK1,2 đôi nam 41 - 50 tuổi 07, 08 

BK1,2 đôi nam từ 40 tuổi trở xuống 13, 14 

Sáng: 8h00’  

Ngày 30/09/2023 

Đôi nam lãnh đạo 01, 02 

CK đôi nam đôi nam 41 - 50 tuổi  09 

Đôi nam lãnh đạo 03, 04 

CK đôi nam từ 40 tuổi trở xuống 15 

Đôi nam lãnh đạo 05, 06 

Tổng kết trao giải 

 



1. Đôi nam Lãnh đạo 

 

  
Hưng-Hùng 

Sở XD 

Bắc- Sơn 

Cục QLTT 

Xuân -Phong 

NHNN 

Trường- Hoàng 

Sở C.Thương 
Điểm 

Xếp 

hạng 

Hưng- Hùng 

Sở XD 
  5 3 1     

Bắc- Sơn 

Cục QLTT 
    2 4     

Xuân- Phong 

NHNN 
      6     

Trường- Hoàng 

Sở C.Thương 
            

 

2. Đôi nam từ 41- 50 tuổi 

Bảng A 

 Thắng- Hà 

Sở XD 

Tuấn - Dũng 

LĐLĐ 

Hiếu – Vương 

VNPT 

Điểm Xếp  

hạng 

Thắng- Hà 

Sở XD 

 01 02   

Tuấn - Dũng 

LĐLĐ 

  03   

Hiếu - Vương 

VNPT 

     

 

Bảng B 

 Chung - Thắng 

CT Điện lực 

Khoa - Thắng 

BHXH Tỉnh 

Thái - Hưng 

Sở XD 

Điểm Xếp  

hạng 

Chung - Thắng 

CT Điện lực 

 01 02   

Khoa - Thắng 

BHXH Tỉnh 

  03   

Thái - Hưng 

Sở XD 

     

 

Nhất A 

  

  

 

 

 

 

 

 

Nhất B 

Nhì B 

 

Nhì A 

 

 

07 

08 

09  



3. Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống 

 

Bảng A 

 Tùng-Kim 

Cục dự trữ 

Cương-Tuấn 

Cục QLTT 

Tùng-Tuấn 

Sở Tư pháp 

Điểm Xếp  

hạng 

Tùng-Kim 

Cục dự trữ 

 01 02   

Cương-Tuấn 

Cục QLTT 

  03   

Tùng-Tuấn 

Sở Tư pháp 

     

 

Bảng B 

 Kiên-Lâm 

NH NN 

Mạnh-Trí 

Ban Nội chính 

Nghị-Long 

Sở TN-MT 

Điểm Xếp  

hạng 

Kiên-Lâm 

NH NN 

 01 02   

Mạnh-Trí 

Ban Nội chính 

  03   

Nghị-Long 

Sở TN-MT 

     

Bảng C 

 
 Nam-Tuấn 

Sở VHTT&DL 

Dũng-Cường 

VNPT 

Tuyển-Quân 

BTC Tỉnh ủy 

Dũng-Sơn 

Sở C.Thương 
Điểm 

Xếp 

hạng 

 Nam-Tuấn 

Sở VHTT&DL 
  5 3 1     

Dũng-Cường 

VNPT  
    2 4     

Tuyển-Quân 

BTC Tỉnh ủy 
      6     

Dũng-Sơn 

Sở C.Thương 
            

 

 

Nhất A 

  

  

 

 

 

 

 

 

Nhì C 

 

 15  

Nhất B 

Nhất C 

 

13 

14 


